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    CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN 
BÀI 27. DÂN SỐ VÀ SỰ PHÂN BỐDÂN CƯ TRÊN THẾ GIỚI
Thời gian thực hiện: (2 tiết)


I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Biết được số dân trên thế giới. Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.
- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.
- Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí:  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với Việt Nam nếu có
- NL nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên 
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: 
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học 
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-Biểu đồ dân số thế giới qua các năm bằng video
- Sách giáo khoa, vở ghi..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt đông: Mở đầu
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Loài người là bộ phận của Trái Đất.Người hiện đại đầu tiên xuất hiện cách đây khoáng40 000 năm. Tuy xuất hiện trên Trái Đất muộn hơn các thành phần khác nhưng loài người phát triển rất nhanh.Đến nay, số lượng người trên Trái Đất đã lên tới hàng tỉ người và phân bồ khắp các châu lục (trừ châu Nam Cực) và có vai trò hết sức quan trọng trên Trái Đất.
- Theo em dân số thế giới thay đổi như thế nào? 
- Dân cư thế giới phân bố có điều  không? Tại sao lại như vậy?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: Lắng nghe, HS: Trình bày kết quả
Bước 4: Kết luận và nhận định
GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Dân số trên thế gì
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS: đọc thông tin  mục 1 và quan sát H1 Hãy cho biết:
[image: ]


- Biểu đồ này thể hiện nội dung gì?
- Trục ngang và trục dọc của biểu đồ thể hiện các đối tượng nào?
- Độc cao các cột cho biết điều gì?
- Số dân thế giới năm 2018.
- Số dân thế giới thay đồi thế nào qua các năm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện  HS:trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả ,GV: Lắng nghe, gọi HS NX 
GV:Chỉ có 2 quốc gia đông dân nhất là Trung Quốc và Ấn Độ đã có hơn 2,8 tỉ dân, năm 2018 (Chiếm 36% dân số thế giới).Trong khi các quốc gia ít dân nhất chỉ có số dân từ 0,01-0,1 triệu người mỗi nước.
- HS đọc mục “Em có biết”
Bước 4: Kết luận và nhận định
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng,HS ghi bài
 - Năm 2018, dân số thế giới ló 7,6 tỉ người
- Sự thay đổi dân số thế giới qua thời gian, có xu hướng tăng liên tục . (giai đoạn 1804 đến 2018, dân số tăng thêm 6,6 tỉ người)
- Những giai đoạn đầu dân số tăng chậm những năm trở lại đây dân số tăng nhanh.
VD: 
+ Giai đoạn 1804-1927, mất đến 123 năm mới tăng 1 tỉ người.
+ Giai đoạn 1999-2011 chỉ mất 12 năm đã tăng 1 tỉ người.
*Tóm lại:
 - Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thồ. Số dân của các quốc gia rất khác nhau và luôn biến động theo thời gian.













Hoạt động  2.2: Phân bố dân cư thế giới
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS: Q/S hình MĐDS Cao hơn, thấp hơn.
- Dựa vào H2, XĐ các khu vực trên thế giới có MĐDS<250 người/km2 và khu vực có MĐDS> 5 người/km2.
+ Bản đồ thể hiện nội dung gì?
+ Trong bảng chú giải, kí hiệu bản đồ cho biết điều gì
+ Căn cứ vào k/hiệu b/đồ để XĐcác khu vực của câu hỏi
- Nêu một số VD cụ thể để thấy điều kiện tự nhiên hoặc KT-XH ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư trên thể giới.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh  trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày kết quả, GV: Lắng nghe, gọi HS NX GV:Phân bố dân cư trên thế giới  
- Khu vực có MĐDS<250 người/km2 Nam Á, ĐNA, Đông Á, Tây Âu, Đông Nam Hoa Kì.
 - Khu vực có MĐDS> 5 người/km2 Bắc Mỹ, Bắc Á, Bắc Phi, châu Đại Dương.
- Một số nơi không có người thưởng xuyên như châu Nam Cực, đảo Grơn-len.
- Năm 2018 MĐDS TB toàn thế giới là 56 người/km2
- MĐDS châu Á (142 người/km2) gấp hơn 28 lần MĐDS của châu Đại Dương (5 người/km2 ), MĐDS Xin-ga-po gấp hơn 4000 lần MĐDS của Mông Cổ
- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư, đặc biệt là các điều kiện:
- Tự nhiên: địa hình, khí hậu, nguồn nước,…
- Kinh tế-xã hội: Lịch sử cư trú, phương thức sản xuất, tập quán sinh hoạt…
Bước 4: Kết luận và nhận định
GV: Chuẩn kiến thức , HS: Lắng nghe, ghi bài *Các tính mật độ dân số của 1 khu vực:
Số dân
Diện tích
Đơn vị: người/ km2
- Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới thay đổi theo thời gian và không đều trong không gian.
* Nguyên nhân:
- Nơi đông dân: nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi.
- Nơi thưa dân: các vùng khí hậu khắc nghiệt, (băng giá, hoang mạc khô hạn)… nơi giao thông khó khăn, kinh tế kém phát triển.














Hoạt động  2.3: Một số thành phố đông dân nhất trên thế giới
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Dựa vào H4 và bảng số liệu trang 182, em hãy:
- Tên bảng số liệu cho biết điều gì?
- Nội dung bảng số liệu gồm những gì?
- Kể tên năm thành phố đông dân nhất thế giới năm 2018.
- Các thành phố đó nằm ở  nước và châu lục nào?  châu lục nào có nhiều siêu đô thị nhất?
- Điền vào bảng sau.
	Tên châu lục
	biết số đô thị có dân số từ 10 triệu đến dưới 20 triệu người.
	số đô thị có từ 20 triệu người trở lên

	Châu Á
	
	

	Châu Âu
	
	

	Châu Phi
	
	

	Châu Mỹ
	
	

	Châu Đại Dương
	
	

	Châu Nam Cực
	
	


 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, học sinh trả lời bài
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: Trình bày bài, GV: Lắng nghe, gọi HS NX và bổ sung
GV: 1. Năm thành phố đông dân nhất trên thế giới: Tô-ky-ô), Niu Đê-li, Thượng Hải, Xao Pao-lô, Mê-hi-cô Xi-ti    
2.Châu Á là châu lục nhiều siêu đô thị nhất.
HS: Q/S H3 thành phố đông dân nhất trên thế giới.
Bước 4: Kết luận và nhận định
GV: Chuẩn kiến thức và ghi bảng
Bảng kiến thức.
	STT
	TÊN THÀNH PHỐ
	QUÔC GIA
	SÔ DÂN (Triệu người)

	1
	Tô-ky-ô
	Nhật Bản
	37,5

	2
	Niu Đê-li
	Ấn Độ
	28,5

	3
	Thượng Hải
	Trung Quốc
	25,6

	4
	Xao Pao-lô
	Bra-xin
	21,7

	5
	Mê-hi-cô Xi-ti
	Mê-hi-cô
	21,6

	6
	Cai-rô
	Ai Cập
	20,1

	7
	Mum-bai
	Ấn Độ
	20,0

	8
	Đắc-ca
	Băng-la-đét
	19,6

	9
	Bắc Kinh
	Trung Quốc
	19,6

	10
	Ô-xa-ca
	Nhật Bản
	19,3


Hoạt động 3: Luyện tập.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Hỏi về kể tên đô thị, thành phố
2. Câu hỏi về đặc điểm phân bố dân cư.
3. Hỏi về vị trí của thành phố thuộc quốc gia, châu lục nào.
4. Nhận xét bản đồ, bảng số liệu.
Câu 1: Dân cư thường tập trung đông ở khu vực nào sau đây
A. Miền núi, mỏ khoáng sản       B. Vùng đồng bằng ven biển
C. Các thung lũng, hẻm vực        D. Các ốc đảo và cao nguyên
Câu 2: Dựa vào H1 SGK, hãy tính thời gian để dân số thế giới tăng thêm một tỉ người (từ 1 tỉ lên 2 tỉ, từ 2 lên 3 tỉ,…)
Thời gian dân số  tăng thêm một tỉ người 
	Giai đoạn
	                   Thời gian (Năm)
	Dân số

	
	
	Từ 1 tỉ dân lên 2 tỉ dân

	
	
	Từ 2 tỉ dân lên 3 tỉ dân

	
	
	Từ 3 tỉ dân lên 4 tỉ dân

	
	
	Từ 4 tỉ dân lên 5 tỉ dân

	
	
	Từ 5 tỉ dân lên 6 tỉ dân

	
	
	Từ 6 tỉ dân lên 7 tỉ dân

	
	
	Từ 7 tỉ dân lên 7,6 tỉ dân


 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh tìm đáp án đúng
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
HS: lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm
Bước 4: Kết luận và nhận định
GV:Chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm bài học.
Bảng chuẩn kiến thức
	Giai đoạn
	Thời gian tăng (Năm)
	Dân số

	1804 - 1927
	123
	Từ 1 tỉ dân lên 2 tỉ dân

	1927 -1960
	33
	Từ 2 tỉ dân lên 3 tỉ dân

	1960 -1974
	14
	Từ 3 tỉ dân lên 4 tỉ dân

	1974 -1987
	13
	Từ 4 tỉ dân lên 5 tỉ dân

	1987 -1999
	12
	Từ 5 tỉ dân lên 6 tỉ dân

	1999 - 2011
	12
	Từ 6 tỉ dân lên 7 tỉ dân

	2011- 2018
	7
	Từ 7 tỉ dân lên 7,6 tỉ dân


Hoạt động 4. Vận dụng
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 HS: Chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
- Cho biết sự gia tăng dân số thế giới quá nhanh sẽ dẫn tới những hậu quả gì về đời sống, sản xuất và môi trường.
- Dựa vào H 3 và tìm hiểu thông tin về thành phố Tô-ky-ô, sau đó chia sẻ với các bạn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
HS: Thực hiện yêu cầu.
 GV: Theo dõi, hỗ trợ  HS 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV: gọi HS trình bày  
GV: Lắng nghe, gọi HS NX 
Bước 4: Kết luận và nhận định
GV: Chuẩn kiến thức  ghi nhớ
 Hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh:
* Kinh tế:
- Kìm hãm tốc độ tăng trưởng   
[bookmark: _GoBack]- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  
* Đời sống xã hội: 
+ Khó khăn trong nâng cao chất lượng sống
+ Tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm +Xuất hiện nhiều tệ nạn xã hội, gánh nặng về y tế, giáo dục…
* Môi trường
+ Nguồn tài nguyên bị khai thác quá mức, cạn kiệt.
+ Môi trường suy thoái, ô nhiễm..  
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